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MỞ ĐẦU
Hóa học là môn khoa học thực nghiệm. Thực hành hóa giúp sinh viên củng cố và phát triển những kiến thức đã học được trong lí thuyết. Học tập hóa học sẽ không có hiệu quả nếu không kết hợp lí thuyết với thực hành. Để biết được phương pháp nghiên cứu và ứng dụng lí thuyết trong thực hành hóa học, sinh viên phải có một số kĩ năng cần thiết. Những kĩ năng này được rèn luyện chủ yếu trong phòng thí nghiệm.
Để đạt được hiệu quả cao trong thí nghiệm luôn cần đổi mới các phương pháp giảng dạy, cũng như cập nhật các kiến thức mới phù hợp với xu thế phát triển chung đặc biệt với ngành Hóa dược là ngành sử dụng rất nhiều đến các kĩ năng thực nghiệm vì vậy việc sinh viên được thực hành bài bản các kĩ năng thực nghiệm tốt sẽ giúp ích rất nhiều khi sinh viên ra trường làm việc.  
Nhằm đáp ứng được phần nào các mục đích trên cũng như là tài liệu dùng cho sinh viên đại học ngành Hóa dược trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội báo cáo: “ Đổi mới phương pháp giảng dạy Thí nghiệm hoá đại cương cho sinh viên ngành Hoá dược” được lựa chọn.


[bookmark: _Toc122647400]PHẦN 1. TỔNG QUAN
Hiện nay sinh viên học môn hóa Đại cương của trường Đại học Mỏ - Địa chất có 3 tín chỉ trong đó có 2 tín chỉ lí thuyết (30 tiết) và một tín chỉ thực hành (15 tiết). Khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng tiếp cận và có những hiểu biết với một số kĩ thuật khi tiến hành thí nghiệm.
	Tuy nhiên với sinh viên nghành Hóa dược thì môn Hóa là chuyên nghành sâu nên không những sinh viên cần hiểu và nắm chắc kĩ thuật trong phòng thí nghiệm mà sinh viên còn phải chủ động trong khi làm thí nghiệm. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng và bố trí các bài thí nghiệm cho sinh viên Hóa dược được quan tâm hàng đầu đặc biệt với môn Hóa Đại cương vì đây là môn học đầu tiên mà sinh viên được tiếp xúc với phòng thí nghiệm.
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn thí nghiệm được xây dựng dựa trên sự thay đổi một số nội dung của các bài thí nghiệm với mục đích giúp sinh viên chủ động và nắm bắt tốt các kĩ năng, kiến thức học được và chủ động hơn khi làm việc độc lập  


[bookmark: _Toc122647401]PHẦN 2. PHẦN THỰC HÀNH
Nội dung thí nghiệm của sinh viên Hóa dược được tiến hành theo 5 bài:
[bookmark: _Toc122647402]BÀI 1. PHÂN LOẠI, SẮP XẾP DỤNG CỤ, HÓA CHẤT VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ
[bookmark: _Toc122647403]I. Phân loại dụng cụ, hóa chất
[bookmark: _Toc122647404]I.1. Phân loại dụng cụ
	Phân loại dụng cụ sử dụng trong phòng thí nghiệm thành các nhóm chính dựa trên vật liệu cấu tạo, gồm:
	- Dụng cụ thủy tinh.
	- Dụng cụ sành sứ.
	- Dụng cụ làm từ polymer.
	- Dụng cụ làm từ gỗ.
Trong nhóm dụng cụ thủy tinh, tiếp tục phân loại theo công dụng của dụng cụ:
	- Dụng cụ có công dụng chung.
	- Dụng cụ có công dụng riêng.
	- Dụng cụ dùng để đo lường.
[bookmark: _Toc122647405]I.2. Phân loại hóa chất 
Tiến hành phân loại hóa chất trong phòng thí nghiệm gồm những hóa chất được sử dụng trong phần lớn các phản ứng được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Trong nhóm này, tiến hành phân riêng ra thành các nhóm nhỏ sau:
· Nhóm các chất acid.
· Nhóm các chất kiềm.
· Nhóm muối.
· Nhóm chất chỉ thị màu.
[bookmark: _Toc122647406]II. Sắp xếp dụng cụ:
Sau khi phân loại, các dụng cụ, thiết bị, hóa chất được sắp xếp vào vị trí.
[bookmark: _Toc122647407]II.1. Cách sắp xếp dụng cụ
- Dụng cụ phải được sắp xếp có trật tự, có hệ thống, có phân loại. Có sơ đồ nơi để dụng cụ, danh sách dụng cụ để thuận tiện cho việc sử dụng và trả lại vị trí cũ.
- Mỗi tủ đựng một loại dụng cụ phân biệt theo công dụng hoặc theo vật liệu làm dụng cụ.
- Dụng cụ dự trữ được cất giữ riêng.
- Dụng cụ thường xuyên sử dụng để ở nơi dễ lấy.
[bookmark: _Toc122647408]II.2. Cách sắp xếp thiết bị:
- Đặt thiết bị ở nơi cố định, tiện dụng và dễ vệ sinh, lau chùi.
- Thiết bị phải có bao đậy riêng, khi sử dụng tháo ra, khi không sử dụng thì đậy lại nhằm bảo quản thiết bị.
- Có bảng hướng dẫn đặt gần thiết bị.
- Mỗi thiết bị phải được dán nhãn rõ ràng: tên thiết bị, các thông số quan trọng.
- Có sơ đồ hướng dẫn cách bố trí thiết bị trong phòng thí nghiệm.
[bookmark: _Toc122647409]II.3. Cách sắp xếp hóa chất
- Phải có bản hướng dẫn sơ đồ sắp xếp hóa chất.
- Phải có nhãn trên tất cả các bao bì đựng hóa chất.
- Các hóa chất sau khi phân loại được sắp xếp vào các vị trí riêng biệt được xác định trước theo:
· Độ độc hại.
· Độ tinh khiết.
· Theo công dụng.
[bookmark: _Toc122647410]III. VỆ SINH DỤNG CỤ
[bookmark: _Toc122646555][bookmark: _Toc122647411]III.1.Dụng cụ, thiết bị, hóa chất sử dụng:
- Cọ rửa, bàn chải, chổi rửa, giẻ lau.
- Tủ sấy.
- Giá treo.
- Xà phòng hoặc chất tẩy rửa (nước rửa).
- Acid sulfuric
- Acid nitric
- Kali dicromat
- Kali permanganat
[bookmark: _Toc122646556][bookmark: _Toc122647412]Cách tiến hành
[bookmark: _Toc122646557][bookmark: _Toc122647413]III.1.1. Rửa bằng nước:
	- Trường hợp chất bẩn dính trên dụng cụ tan trong nước:
	- Rửa sơ dụng cụ bằng nước.
	- Dùng cọ, bàn chải, chổi,… để chà các vết bẩn trên dụng cụ.
 - Rửa lại bằng nước nóng hoặc lạnh.
 - Tráng lại hai, ba lần bằng nước cất.
	Dụng cụ thủy tinh được coi là sạch nếu trên thành không tạo thành những giọt nước riêng, nước còn lại dàn mỏng, đều.
[bookmark: _Toc122646558][bookmark: _Toc122647414]III.1.2. Làm sạch dụng cụ bằng phương pháp hóa học:
[bookmark: _Toc122646559][bookmark: _Toc122647415]III.1.2.1. Dùng nước và bột giặt:
- Pha bột giặt (hoặc chất tẩy rửa) vào nước.
- Nhúng dụng cụ cần tẩy rửa vào dung dịch vừa pha.
- Dùng cọ rửa, giẻ lau,… để chà sạch các vết bẩn trên thành dụng cụ.
- Rửa lại bằng nước nóng hoặc lạnh.
- Tráng lại hai, ba lần bằng nước cất.
[bookmark: _Toc122646560][bookmark: _Toc122647416]III.1.2.2. Dùng hỗn hợp hỗn hợp nitrocromic: 
[bookmark: _Toc122646561][bookmark: _Toc122646922][bookmark: _Toc122647074]	Chuẩn bị hỗn hợp hỗn hợp nitrocromic 
[bookmark: _Toc122646562][bookmark: _Toc122646923][bookmark: _Toc122647075]- HNO3				1 lít
[bookmark: _Toc122646563][bookmark: _Toc122646924][bookmark: _Toc122647076]- K2Cr2O7				200 g
[bookmark: _Toc122646564][bookmark: _Toc122646925][bookmark: _Toc122647077]Tráng dụng cụ bằng nước, rót nhẹ hỗn hợp rửa vào 1/3 thể tích dụng cụ, lắc dụng cụ. Cần đổ hỗn hợp rửa trở lại bình chứa, để yên dụng cụ vài phút, sau đó rửa lại bằng nước máy hoặc nước ấm. Khi hỗn hợp rửa chuyển từ màu vàng cam sang lục thẫm (dạng Cr3+) thì dung dịch hết tác dụng, cần thay dung dịch khác. Cần cẩn thận khi rửa vì dung dịch tác dụng rất mạnh lên da và quần áo. Tránh làm rơi rượu metylic hay etylic vào dụng cụ rửa.
[bookmark: _Toc122646565][bookmark: _Toc122647417]III.1.2.3. Dùng dung dịch Kali permanganat (KMnO4):
[bookmark: _Toc122646566][bookmark: _Toc122647079]Chuẩn bị dung dịch Kali permanganat 
[bookmark: _Toc122646567][bookmark: _Toc122647080]Dung dịch Kali permanganat (KMnO4): Là dung dịch rửa có tính oxy hóa mạnh, được pha:
[bookmark: _Toc122646568][bookmark: _Toc122647081]Nước			100 ml
[bookmark: _Toc122646569][bookmark: _Toc122647082]KMnO4			4 g.
[bookmark: _Toc122646570][bookmark: _Toc122647083]H2SO4 đậm đặc		5 ml.
Sau khi rửa bằng dung dịch KMnO4, thành dụng cụ có thể có màu nâu của MnO2, có thể tráng bình bằng một trong những dung dịch sau: NaHSO3 5%, FeSO4, muối Mohr, H2C2O4, sau đó tráng lại bằng nước.
- Nhúng dụng cụ cần rửa vào dung dịch vừa pha để rửa.
- Tráng dụng cụ lại bằng một trong những dung dịch sau: NaHSO3 5%, FeSO4, muối Mohr, H2C2O4.
- Tráng lại bằng nước.
[bookmark: _Toc122646571][bookmark: _Toc122647418]III.2. Làm khô dụng cụ:
[bookmark: _Toc122646572][bookmark: _Toc122647419]III.2.1. Làm khô trên giá treo:
- Vệ sinh sạch các giá treo. 
- Bọc đầu giá treo bằng giấy lọc sạch nếu cần.
- Treo các dụng cụ đã rửa sạch trên các giá treo cho đến khi khô.
[bookmark: _Toc122646573][bookmark: _Toc122647420]III.2.2. Làm khô trên bàn làm khô:
Úp các dụng cụ đã rửa sạch vào lỗ có kích thước tương ứng trên bàn làm khô cho đến khi khô các dụng cụ vừa rửa.
[bookmark: _Toc122646574][bookmark: _Toc122647421]III.2.3. Sấy khô bằng không khí:
Thổi luồng không khí sạch lạnh hoặc nóng vào dụng cụ để làm khô.
[bookmark: _Toc122646575][bookmark: _Toc122647422]III.2.4. Sấy khô trong tủ sấy:
- Xếp các dụng cụ vừa rửa sạch vào tủ sấy (không được úp ngược).
- Sấy dụng cụ cho đến khô, để nguội trước khi sử dụng.
- Nhiệt độ sấy thường từ 80 – 1000C

[bookmark: _Toc122647423]BÀI 2. KỸ THUẬT CÂN VÀ PHA HÓA CHẤT
[bookmark: _Toc122647424]I. Dụng cụ, thiết bị sử dụng:
	- Cân thăng bằng
	- Hộp quả cân
	- Mặt kính đồng hồ (bì).
	- Cân phân tích.
	- Bình nước cất
	- Bình định mức 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml
	- Cốc thủy tinh
	- Đũa thủy tinh
	- Pipet 2ml, 10ml
[bookmark: _Toc122647425]II. Cách sử dụng cân
[bookmark: _Toc122647426]II.1. Cân thăng bằng
Thí nghiệm tiến hành qua các bước chính sau 
[bookmark: _Toc122647427]II.1.1. Xác định khối lượng bì:
- Kiểm tra tổng quát cân.
- Khóa cân.
- Đặt vật cân (bì) lên giữa đĩa cân bên trái.
- Dùng kẹp đặt các quả cân lên giữa đĩa cân bên phải (tổng khối lượng của các quả cân bằng khối lượng của vật cân được xác định trước bằng cân kỹ thuật có độ chính xác 0,1g).
- Mở khóa xem cân đạt vị trí cân bằng chưa.
- Nếu chưa đạt vị trí cân bằng, khóa cân lại.
- Thêm hoặc bớt các quả cân vào đĩa cân để điều chỉnh cho đến khi cân đạt vị trí cân bằng.
- Khóa cân.
- Đọc kết quả khối lượng bì: mo(g).
[bookmark: _Toc122646577][bookmark: _Toc122647428]II.1.2. Xác định khối lượng bì + mẫu:
- Thực hiện lại toàn bộ các bước như trên.
- Đọc kết quả khối lượng bì + mẫu: m1(g).
- Lấy quả cân và vật cân ra, sau đó đóng cửa lại.
- Kiểm tra cân lại lần cuối.
- Nắp hộp quả cân phải đậy lại khi không cân. Tất cả quả cân và bộ quả cân nhỏ phải để nằm trong ổ riêng.
[bookmark: _Toc122647429]II.2. Sử dụng cân phân tích phòng thí nghiệm 
Đối với cân phân tích, khi cân chúng ta cần phải thực hiện theo các bước sau:
- Kiểm nguồn điện trước khi cân
- Cắm điện và tiến hành kiểm tra đơn vị khối lượng, khởi động trước 10 phút để cân ở chế độ làm việc ổn định.
- Lót đĩa cân bằng giấy cân
- Bấm nút để cân có thể trở về trạng thái zero
- Cho mẫu vào giấy cân một cách nhẹ nhàng, tránh rơi vãi
- Kiểm tra đúng với khối lượng cần cân
- Ghi khối lượng chén cân (có thể sử dụng nút zero để trừ)
- Cân lần lượt các mẫu cần cần, sau mỗi lượt cần đều đưa về trạng thái zero.
- Đọc kết quả và ghi lại
- Đưa chén ra khỏi cân và tắt cân
=> Lưu ý: Vệ sinh xung quanh chỗ đặt cân trước và sau mỗi lần sử dụng
Kiểm tra lại 
[image: Cách sử dụng cân phân tích phòng thí nghiệm sao cho kết quả chính xác nhất]
[bookmark: _Toc122647430]III. Thực nghiệm
[bookmark: _Toc122647431]III.1. Pha hóa chất rắn
- Thí nghiệm 1: Pha 500 ml dung dịch Na2S2O3 0,1M từ Na2S2O3.5H2O rắn
- Thí nghiệm 2: Pha 1 lít dung dịch H2C2O4 1M từ H2C2O4.2H2O rắn
- Thí nghiệm 3: Pha 100 ml dung dịch K2CrO4 5% từ K2CrO4 rắn
- Thí nghiệm 4: Pha 1 lít dung dịch NaOH 1M từ NaOH rắn
- Thí nghiệm 5: Pha 1 lít dung dịch KMnO4 1N từ KMnO4 rắn
- Thí nghiệm 6: Pha 100 ml dung dịch KI 2N từ KI rắn 
Tính toán khối lượng cần cân
	Hóa chất
	Na2S2O3.5H2O
	H2C2O4.2H2O
	K2CrO4
	NaOH
	KMnO4
	KI

	Khối lượng cần lấy (gam)
	
	
	
	
	
	

	Bình định mức
	
	
	
	
	
	


Sau khi pha xong cho vào các bình đã chuẩn bị sẵn
[bookmark: _Toc122647432]III.2. Pha loãng dung dịch
- Thí nghiệm 1: Pha 250ml dung dịch H2SO4 0,1M từ dung dịch H2SO4 6M (phòng thí nghiệm đã pha sẵn). 
- Thí nghiệm 2: Pha 1 lít dung dịch H2SO4 2N từ dung dịch H2SO4 6M 
- Thí nghiệm 3: Pha 1 lít dung dịch axit H2C2O4 có nồng độ chính xác 0,1N từ dung dịch H2C2O4 1M
- Thí nghiệm 3: Pha 1 lít dung dịch axit H2C2O4 có nồng độ chính xác 0,02N từ dung dịch H2C2O4 1M
- Thí nghiệm 4: Pha 1 lít dung dịch HCl 0,1N từ HCl 6N (phòng thí nghiệm đã pha sẵn).
	- Thí nghiệm 5: Pha 1 lít dung dịch NaOH 0,1N từ dung dịch NaOH 1N
	- Thí nghiệm 6: Pha 1 lít dung dịch H3PO4 0,1N từ dung dịch dung dịch H3PO4 1N (phòng thí nghiệm đã pha sẵn)
	- Thí nghiệm 7: Pha 1 lít dung dịch KMnO4 0,1N từ KMnO4 1N
	- Thí nghiệm 8: Pha 250ml H2O2 10% từ H2O2 30%
Pha 100ml chất chỉ  thị Phenolphtalein và chỉ thị Metyl da cam 1% (pha trong cồn)
	Hóa chất
	H2SO4 6M
Pha 0,1M
	H2SO4 6M
Pha 2N
	H2C2O4 1M
Pha H2C2O4
0,1N
	H2C2O4 1M
Pha H2C2O4
0,02N
	NaOH 1N

	H3PO4 1N
	KMnO4 1N

	H2O2 30%

	Khối lượng cần lấy (gam)
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc122647433]BÀI 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
[bookmark: _Toc122647434]A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG
[bookmark: _Toc122647435]I. Khái niệm về tốc độ phản ứng 
Các phản ứng hóa học có thể là đồng thể hay dị thể. Các phản ứng được gọi đồng thể khi chúng diễn ra trong hệ 1 pha. Ngược lại, các phản ứng dị thể xảy ra trong môi trường không đồng nhất giữa các chất ở những pha khác nhau (rắn - lỏng, khí - lỏng). Tốc độ của phản ứng thường đo bằng biến thiên nồng độ của một trong các chất tham gia hay tạo thành sau phản ứng trong một đơn vị thời gian. 
Đối với phản ứng tổng quát:
aA + bB  →  cC + dD                                 (1)
- Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian t là:
                                                                                                                                

  =  


- Tốc độ tức thời của phản ứng tại thời điểm t là:



                       v =  = =    
[bookmark: _Toc122647436]II. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn phụ thuộc vào bản chất hệ phản ứng, trạng thái, nồng độ, nhiệt độ và sự có mặt của chất xúc tác...
[bookmark: _Toc122647437]1. Ảnh hưởng của nồng độ các chất
Định luật tác dụng khối lượng: “Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ của phản ứng tỷ lệ với tích nồng độ của các chất phản ứng được lũy thừa lên với số mũ thích hợp”.
Tốc độ của phản ứng (1) tuân theo phương trình động học: 
                                  v = k. CAm. CBn                                               (2)
Trong đó: 
- k là hằng số tốc độ của phản ứng hóa học, cũng được gọi là “tốc độ riêng” vì khi nồng độ của mỗi chất ban đầu bằng đơn vị thì k = v. Hằng số tốc độ phản ứng phụ thuộc vào bản chất của các chất phản ứng và nhiệt độ
- CA, CB là nồng độ mol.lít-1 của các chất tham gia phản ứng A và B ở thời điểm khảo sát.
- m, n là bậc riêng phần của phản ứng xét theo chất A, chất B. Thông thường m ≠ a, n ≠ b, chỉ trong một số trường hợp m = a, n = b; m, n là các hằng số và được xác định bằng thực nghiệm. 
Trong hệ dị thể, tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa các pha. 
[bookmark: _Toc122647438]2. Ảnh hưởng của nhiệt độ
Quy tắc Van,t Hoff : Tốc độ phản ứng sẽ tăng từ 2  4 lần khi ta giữ nguyên nồng độ nhưng tăng nhiệt độ của phản ứng lên 100C. Nghĩa là:  


 	 được gọi là hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng.

Từ đó suy ra: 
Với phản ứng đồng thể, đa số trường hợp, hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng có giá trị trong giới hạn từ 2 - 4. Quy tắc này chỉ gần đúng trong khoảng nhiệt độ không cao. Sau này, Areniut (Arrhenius) dựa trên kết quả thực nghiệm đã mô tả chính xác hơn ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng bằng phương trình:[image: ]

- Phương trình Areniuyt:
                                                                                                                (3)
Trong đó:
- k là hằng số tốc độ phản ứng. 
- k0 là hằng số Arrhenius
- E* là năng lượng hoạt hoá của phản ứng.   
- T là nhiệt độ tuyệt đối. 
Từ phương trình cho thấy: khi tăng nhiệt độ thì hằng số tốc độ của phản ứng tăng rất nhanh (do T nằm ở số mũ) tức là tốc độ phản ứng tăng.
[bookmark: _Toc122647439]3. Ảnh hưởng của chất xúc tác
Xúc tác là những chất khi có mặt trong phản ứng, nó có khả năng làm biến đổi tốc độ phản ứng (tăng hoặc giảm). Sau khi phản ứng kết thúc bản thân nó không thay đổi về chất và lượng.
Có 2 cách phân loại xúc tác:
- Phân loại xúc tác theo phản ứng





- Phân loại xúc tác theo đặc điểm hay vai trò của nó trong phản ứng 
Víi xóc t¸c lµm t¨ng vËn tèc ph¶n øng gäi lµ xóc t¸c d­¬ng (xóc t¸c thuËn), cßn xóc t¸c lµm gi¶m vËn tèc ph¶n øng gäi lµ xóc t¸c ©m (xóc t¸c nghịch)  chÊt øc chÕ
Từ phương trình Areniuyt (3), dễ dàng nhận thấy: Chất xúc tác làm biến đổi năng lượng hoạt hoá của phản ứng (E*) sẽ làm thay đổi hằng số tốc độ k do đó làm biến đổi tốc độ phản ứng.

[bookmark: _Toc122647440]B. THỰC NGHIỆM
[bookmark: _Toc122647441]I.  Thí nghiệm 1: 
Ảnh hưởng của nồng độ các chất đến tốc độ phản ứng trong hệ đồng thể.
[bookmark: _Toc122647442]1. Nguyên tắc
Khi nồng độ các chất tham gia phản ứng tăng thì tốc độ của phản ứng tăng.
Nghiên cứu phản ứng:
S2O32- + 2H+  SO2 + S↓ + H2O                  (4)
S sinh ra làm dung dịch có màu đục sữa. Khi ta thay đổi nồng độ S2O32- thì thời gian xuất hiện màu đục sữa sẽ khác nhau.
[bookmark: _Toc122647443]2. Thực hành.
a. Hoá chất và dụng cụ
- Dung dịch Na2S2O3 0,1M. 
- Dung dịch H2SO4 0,1M. 
- Nước cất.
- Ống nghiệm (9 ống). 
- Pipet. 
- Đồng hồ bấm giây.
- Quả bóp cao su
b. Các bước tiến hành
- Chuẩn bị 9 ống nghiệm sạch, xếp thành 2 hàng trên giá ống nghiệm: 
- Hàng thứ nhất đánh số thứ tự: 0 (mẫu trắng), 1, 2, 3, 4. 
- Hàng thứ hai đánh số thứ tự: 1’, 2’, 3’, 4’.
* Lấy hoá chất vào các ống nghiệm 0, 1, 2, 3, 4 và 1', 2', 3',4’ như sau:
	Ống nghiệm
	dd Na2S2O3
0,1M (ml)
	H2O (ml)
	
	Ống nghiệm
	dd H2SO4
0,1M (ml)
	CÆp

	0
	0
	4
	
	
	
	

	1
	0,5
	1,5
	
	1’
	2
	1-1’

	2
	1
	1
	
	2’
	2
	2-2’

	3
	1,5
	0,5
	
	3’
	2
	3-3’

	4
	2
	0
	
	4’
	2
	4-4’


                     




Chuẩn bị sẵn đồng hồ bấm giây. Đổ nhanh ống 1 đã chuẩn bị sẵn ở trên vào ống 1’, lắc đều. Dùng đồng hồ bấm giây theo dõi thời gian từ lúc bắt đầu đổ trộn vào nhau đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa đục sữa (so sánh màu với ống nghiệm số 0), ta ghi được thời gian phản ứng của cặp ống nghiệm 1-1’ (t1-1’).
Tiến hành thí nghiệm tương tự đối với các cặp ống nghiệm 2-2’, 3-3’ và 4-4', ta thu được thời gian phản ứng t2-2’, t3-3’, t4-4’ tương ứng.
Ghi các kết quả thí nghiệm thu được vào bản kết quả thí nghiệm.
[bookmark: _Toc122647444]II. Thí nghiệm 2: 
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng trong hệ đồng thể.
[bookmark: _Toc122647445]1. Nguyên tắc
S2O32- + 2H+  SO2 + S↓ + H2O                  (4)
Ở đây, ta thực hiện phản ứng trong đó giữ nguyên nồng độ các chất phản ứng. Đo tốc độ phản ứng ở các nhiệt độ khác nhau 100C, từ đó tính hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng ().
[bookmark: _Toc122647446]2. Thực hành
a. Hoá chất và dụng cụ:
- Dung dịch Na2S2O3 0,1M. 
- Dung dịch H2SO4 0,1M. 
- Nước cất.
- Ống nghiệm (7 ống). 
- Pipet. 
- Đồng hồ bấm giây.
- Quả bóp cao su
- Nhiệt kế.
- Bếp điện (đèn cồn)
- Cốc đun cách thuỷ
b. Các bước tiến hành 
- Chuẩn bị 7 ống nghiệm sạch, xếp thành 2 hàng trên giá ống nghiệm: 
- Hàng thứ nhất đánh số thứ tự :0 (mẫu trắng), 1, 2, 3.
- Hàng thứ hai đánh số thứ tự   :1’, 2’, 3’.
* Lấy hoá chất vào các ống nghiệm 0, 1, 2, 3 và 1', 2', 3' như sau:
	Ống nghiệm
	dd Na2S2O3
0,1M (ml)
	H2O (ml)
	
	Ống nghiệm
	dd H2SO4
0,1M (ml)
	CÆp

	0
	0
	4
	
	
	
	

	1
	1
	1
	
	1’
	2
	1-1’

	2
	1
	1
	
	2’
	2
	2-2’

	3
	1
	1
	
	3’
	2
	3-3’


                     



Cho vào cốc thuỷ tinh loại 250ml khoảng 1/2 thể tích H2O (nước máy), cho ống nghiệm số 0 cặp ống nghiệm 1-1’ vào. Cắm nhiệt kế vào ống nghiệm số 0 và để nguyên khoảng 12 phút. Ghi nhiệt độ hệ thí nghiệm đọc được trên nhiệt kế rồi đổi ra độ K, đó là nhiệt độ T1. Lấy 2 ống nghiệm ra đổ nhanh ống 1 vào 1’, rồi lại ngâm trở lại cốc cách thủy để luôn giữ ở nhiệt độ T1. Dùng đồng hồ bấm giây theo dõi thời gian từ lúc bắt đầu đổ trộn vào nhau đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa đục sữa (so sánh màu với ống nghiệm số 0), ta được thời gian phản ứng t1-1’ ở nhiệt độ T1.  
Thay cặp ống nghiệm 1-1’ bằng cặp 2-2’ vào cốc cách thuỷ đã chuẩn bị ở trên. Nâng nhiệt độ của hệ lên T2 = T1 + 100C, bằng cách đặt trực tiếp cốc chứa ống nghiệm lên bếp điện đun đến nhiệt độ cần thiết. Thông thường để tránh sự mất nhiệt chúng ta nên đun đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cần thiết T2 khoảng 1 độ sau đó chúng ta đưa cốc chứa ống nghiệm ra bàn chờ cho nó giảm về nhiệt độ T2. Sau đó lấy hai ống ra và đổ nhanh chúng vào nhau (khoảng 5 lần để tăng sự khuấy trộn) rồi tiếp tục ngâm trong cốc cách thủy. Dùng đồng hồ bấm giây theo dõi thời gian từ lúc bắt đầu đổ vào nhau cho đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa đục sữa (so sánh màu với ống nghiệm số 0), ta được thời gian t2-2’ ở nhiệt độ T2.
Lại thay cặp ống nghiệm 2-2’ bằng cặp 3-3’ vào cốc cách thuỷ đã chuẩn bị ở trên. Nâng nhiệt độ của hệ lên T3 = T2 + 100C (bằng cách giống như làm với cặp ống nghiệm 2-2’). Sau khi đạt được nhiệt độ T3, chúng ta tiến hành thí nghiệm như cặp 2-2’ ta được thời gian t3-3’ ở nhiệt độ T3.
Ghi các kết quả thí nghiệm thu được vào bản kết quả thí nghiệm.
[bookmark: _Toc122647447]III. Thí nghiệm 3: 
Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng
[bookmark: _Toc122647448]1. Cơ sở lý thuyết về xúc tác
* Phản ứng khảo sát
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất xúc tác lên phản ứng phân huỷ H2O2: 
 	

trong các trường hợp sau:
- Khi không có chất xúc tác. 
- Khi có mặt chất xúc tác đồng thể K2CrO4. 
- Khi có mặt chất xúc tác dị thể MnO2. 
[bookmark: _Toc122647449]2. Thực hành
a. Dụng cụ và hoá chất
- Dung dịch H2O2 10%.
- Dung dịch K2CrO4 5%.
- MnO2 tinh thể.
- Ống nghiệm.
b. Các bước tiến hành 
Chuẩn bị 3 ống nghiệm sạch, cho vào mỗi ống 10 giọt dung dịch H2O2 10%.
*Ống thứ nhất (làm đối chứng): 
Quan sát bọt khí trong ống thoát ra, từ đó cho nhận xét về sự phân hủy giải phóng O2 của H2O2 ở điều kiện bình thường.
* Ống thứ hai: 
Nhỏ vào 23 giọt dung dịch K2CrO4 màu vàng chanh, quan sát sự biến đổi màu của dung dịch và tốc độ bọt khí sủi sau khi có mặt xúc tác K2CrO4 (so với ống 1).
* Ống thứ ba: 
Dùng thìa nhỏ cho thận trọng một ít bột MnO2 (khoảng bằng hạt gạo) vào ống nghiệm. Quan sát tốc độ bọt khí O2 thoát ra trong trường hợp này (so với ống 1 và 2).
Giải thích khả năng xúc tác của từng chất và rút ra nhận xét về vai trò của chất xúc tác đến tốc độ của phản ứng phân hủy H2O2. 
[bookmark: _Toc122647450]C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Thế nào là hệ đồng thể? hệ dị thể? Cho ví dụ.
2. Sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng có ảnh hưởng đến:
+ Tốc độ phản ứng không?
+ Hằng số tốc độ phản ứng không?
3. Nêu các đặc điểm của hiện tượng xúc tác. Hãy giải thích cơ chế của hiện tượng xúc tác.
4. Viết phương trình động học của phản ứng sau (giả sử là phản ứng đơn giản):
2A + B  C
và tính xem tốc độ của phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu lần khi:
a. Tăng nồng độ chất A lên gấp 2 lần
b. Tăng nồng độ chất B lên gấp 2 lần
c. Tăng áp suất hỗn hợp lên 3 lần trong khi giữ nguyên nhiệt độ (giả thiết A, B đều là các chất khí lí tưởng)
d. Giảm nồng độ chất A đi 3 lần.
[bookmark: _Toc122647451]
BÀI 4. CHUẨN ĐỘ AXIT-BAZƠ

[bookmark: _Toc122647452]A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG
[bookmark: _Toc122647453]1. Khái niệm về phép chuẩn độ
Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của chất theo thể tích dung dịch thuốc thử đã biết nồng độ chính xác (dung dịch chuẩn) lượng thuốc thử thêm vào vừa đủ tác dụng với lượng chất trong dung dịch cần chuẩn độ.
Giả sử thuốc thử R tác dụng với chất cần chuẩn độ (chất định phân) theo phản ứng:
R + X = Q + Y 	(1)
 	Thời điểm chất R thêm vào vừa đủ tác dụng hoàn toàn với chất định phân X được gọi là điểm tương đương. Để nhận biết điểm tương đương phải căn cứ vào những hiện tượng trông thấy được (màu, kết tủa) xảy ra ở điểm đó. Những chất gây ra hiện tượng như vậy gọi là chất chỉ thị.
[bookmark: _Toc122647454]2. Chỉ thị axit bazơ.
ChØ thÞ axit baz¬ lµ c¸c axit hoÆc c¸c baz¬ h÷u c¬ yÕu, chóng tån t¹i ë hai d¹ng hç biÕn víi hai mÇu s¾c kh¸c nhau vµ mÇu cña chØ thÞ do tû sè nång ®é cña HCtm vµ Ctm- quyÕt ®Þnh. Nh­ng tû sè nµy l¹i do pH cña dung dÞch quyÕt ®Þnh
HCtm     +      H2O         H3O+    +   Ctm-
                                    MÇu A                                                  MÇu B


                       Ka =    [H3O+] =   
                                                                                          
pH = pKa +  lg 

			                                                                                                         
           M¾t th­êng chóng ta chØ quan s¸t ®­îc sù ®æi mÇu khi tû sè nång ®é cña hai d¹ng chØ thÞ ph¶i  10. V× vËy ng­êi ta nãi r»ng chØ thÞ nµy cã kho¶ng ®æi mÇu lµ pH = pKa  1:





Cô thÓ lµ:

 - NÕu  10 th× mÇu B chiÕm ­u thÕ (mÇu cña d¹ng Ctm-, pH  pKa + 1).


 - NÕu   th× mÇu A chiÕm ­u thÕ (mÇu cña d¹ng HCtm, pH  pKa - 1).

Chó ý:
     - Kho¶ng pH trong ®ã mÇu cña chÊt chØ thÞ biÕn ®æi ®­îc gäi lµ kho¶ng ®æi mÇu.
     - §èi víi mçi chÊt chØ thÞ mÇu th× Ka cã gi¸ trÞ x¸c ®Þnh  Nã cã kho¶ng ®æi mÇu x¸c ®Þnh.
     - Trong kho¶ng ®æi mÇu cã mét gi¸ trÞ pH mµ sù ®æi mÇu quan s¸t ®­îc râ rÖt nhÊt gäi lµ chØ sè ®Þnh ph©n vµ ®­îc ký hiÖu lµ pT.
    D­íi ®©y lµ mét sè chÊt chØ thÞ hay gÆp:
ChÊt chØ thÞ
Kho¶ng ®æi mÇu
pK
pT
MÇu s¾c cña chØ thÞ




D¹ng axit 
D¹ng baz¬ 
Xanh thymol
1,2  2,8


§á
Vµng
Metyl dacam
3,1  4,4
3,7
4
§á
Vµng
Metyl ®á
4,4  6,2
5,1
5
§á
Vµng
Quú
5,0  8,0
5,6
7
§á
Xanh
Xanh Bromothymol
6,0  7,6


Vµng
Xanh
§á ezerezol
7,2  8,8


Vµng
§á
Phenolphtalein
8,2  10,0
9,2
9
Kh«ng mÇu
§á
Alizazin vµng
10,0  12,0
10,7
11
Vµng
TÝm
TriNitrobenzen
12,2  14,0


Kh«ng mÇu
Da cam










          §Ó chän chÊt chØ thÞ cho phÐp ®Þnh ph©n, tr­íc hÕt ta xÐt sù chuÈn ®é 100ml dung dÞch HCl 0,1N b»ng dung dÞch NaOH 0,1N (bá qua sù t¨ng thÓ tÝch khi thªm NaOH vµo). 
VNaOH  thªm vµo
Nång ®é HCl cßn l¹i trong dung dÞch
C«ng thøc tÝnh pH
pH cña dung dÞch




0,00
0,1

1
90,00
0,01

2
99,00
0,001
pH = -lgCA
3
99,90
0,0001

4
100,00
[NaOH] b¾t ®Çu d­, axit hÕt
[H+] = [OH-] = 10-7M
7
100,10
0,0001

10
101,00
0,001
     pH = 14 + lgCB
11
110,00
0,01

12











             Nh­ vËy, khi thªm 99,90ml NaOH (hay 99,9% l­îng cÇn thiÕt so víi ®iÓm t­¬ng ®­¬ng) vµ cho ®Õn khi thªm 10,1ml NaOH (hay 100,1%) víi sai sè  0,1% th× pH cña dung dÞch thay ®æi rÊt m¹nh nhÈy tõ 4  10. Trªn ®å thÞ, kho¶ng biÕn ®æi ®ét ngét ®ã gäi lµ b­íc nhÈy pH.
Chän chÊt chØ thÞ cho phÐp chuÈn ®é:
         - NÕu chÊp nhËn sai sè do chØ thÞ g©y nªn lµ - 0,1% th× ta cã thÓ chän chÊt chØ thÞ axit baz¬ cã pT n»m trong b­íc nhÈy pH cña phÐp chuÈn ®é.
- Ch¼ng h¹n, trong phÐp chuÈn ®é nµy ta cã thÓ chän Metyl da cam cã pT = 4 khi ®ã dung dÞch sÏ chuyÓn tõ mÇu ®á  mÇu vµng da cam.[image: ]
B­íc nhÈy pH

         - NÕu chÊp nhËn sai sè do chØ thÞ g©y nªn lµ + 0,1% th× ta cã thÓ chän Phenolphtalein cã pT = 9 khi ®ã dung dÞch sÏ chuyÓn tõ kh«ng mÇu  mÇu hång.
KÕt luËn: Ở trªn ta nghiªn cøu tr­êng hîp ®Þnh ph©n, c¸c dung dÞch cã nång ®é 0,1N, nÕu dïng nång ®é lín h¬n hoÆc nhá h¬n th× b­íc nhÈy pH sÏ ng¾n h¬n hay dµi h¬n vµ th«ng th­êng th× ng­êi ta kh«ng ®Þnh ph©n víi nång ®é cao v× khi ®ã kÕt qu¶ cña phÐp chuÈn ®é dÉn tíi sai sè lín.
[bookmark: _Toc122647455]3.  Phân loại các phương pháp chuẩn độ
* Phương pháp axit-bazơ (phương pháp trung hoà)
	Phương pháp này dùng để định lượng trực tiếp hoặc gián tiếp axit-bazơ và muối. Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào phản ứng trao đổi proton để xác định nồng độ của axit, bazơ và muối.
* Phương pháp chuẩn độ oxi- hoá khử
	Phương pháp này dựa vào phản ứng oxi hoá khử và được dùng để định lượng trực tiếp các nguyên tố chuyển tiếp và một số chất hữu cơ. Ngoài ra có thể định lượng gián tiếp một số ion vô cơ khác.
Ngoài 2 phương pháp trên còn có một số phương pháp khác như phương pháp kết tủa, phương pháp chuẩn độ tạo phức.
[bookmark: _Toc122647456]B.  THỰC NGHIỆM 
[bookmark: _Toc122647457]I. Dụng cụ và hoá chất
[bookmark: _Toc122647458]a. Hoá chất:
      	- Dung dịch axit H2C2O4 có nồng độ chính xác 0,1N, đựng trong bình 1000ml.
           - Dung dịch NaOH cần xác định nồng độ, đựng trong bình 1000ml.
           - Dung dịch HCl cần xác định nồng độ, đựng trong bình 1000ml.
           - Dung dịch H3PO4 cần xác định nồng độ, đựng trong bình 1000ml.
           - Chỉ  thị Phenolphtalein và chỉ thị Metyl da cam, đựng trong bình Công tơ hút.
[bookmark: _Toc122647459]b. Dụng cụ:
- Pipet loại 10ml.
- Buret loại 25ml.
- Bình nón (tam giác) loại 250ml 
- Quả bóp cao su.
- Cốc 100ml
- Phễu  6
[bookmark: _Toc122647460]II. Thực hành
[bookmark: _Toc122647461]1. Thí nghiệm 1: Xác định nồng độ d.dịch NaOH bằng d.dịch H2C2O4 0,1N
a. Nguyên tắc[image: ]

Cơ sở của phép chuẩn độ là phản ứng:
H2C2O4 + 2 NaOH = Na2C2O4 + 2H2O 	
Dùng phenophtalein làm chất chỉ thị
b. Cách tiến hành
	Dùng pipet lấy 10ml dung dịch H2C2O4 0,1N vào bình nón rồi thêm 23 giọt phenolphtalein. Dùng cốc rót đổ từ từ dung dịch NaOH cần xác định nồng độ vào buret, sau đó đuổi khí ở dưới đuôi buret và điều chỉnh về vạch số 0. Từ buret nhỏ từng giọt NaOH cần xác định vào bình nón, lắc đều cho tới khi dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng bền thì ghi lại số ml NaOH tiêu tốn vào tờ kết quả, lặp lại thí nghiệm 3 lần từ đó tính thể tích NaOH tiêu tốn trung bình. 
[bookmark: _Toc122647462]2. Thí nghiệm 2: Xác định nồng độ d.dịch HCl bằng d.dịch NaOH (ở TN1)
a. Nguyên tắc[image: ]

Cơ sở của phép chuẩn độ này là phản ứng:
HCl + NaOH = NaCl + H2O
Dùng phenolphtalein hoặc metyl da cam làm chất chỉ thị
b. Cách tiến hành
Dùng pipet lấy 10ml dung dịch HCl cần xác định nồng độ vào bình nón, rồi thêm 23 giọt phenolphtalein. Chuẩn bị buret chứa NaOH như thí nghiệm ở trên. Từ Buret nhỏ từng giọt dung dịch NaOH xuống (dung dịch NaOH vừa được chuẩn độ ở trên và đã biết nồng độ chính xác) lắc đều cho tới khi dung dịch có màu hồng bền thì ghi số ml NaOH tiêu tốn vào tờ kết quả, lặp lại thí nghiệm 3 lần và lấy kết quả trung bình. 
[bookmark: _Toc122647463]3. Thí nghiệm 3: Xác định nồng độ d.dịch H3PO4 bằng d.dịch NaOH (ở TN1)
a. Nguyên tắc
H3PO4 là axit yếu, 3 nấc với pKa (pKa = -lgKa) lần lượt là 2,1; 7,2 và 11,9. pKa ở 3 nấc khác nhau khá nhiều (khoảng 5 đơn vị). Nên có thể chuẩn độ axit H3PO4 như axit đơn nấc, 2 nấc. Tuy nhiên pKa quá lớn sự điện ly theo nấc thứ 3 quá yếu nên không thể chuẩn độ trực tiếp H3PO4 nấc thứ 3 bằng dung dịch NaOH.
Phản ứng chuẩn độ H3PO4 như axit đơn nấc bằng dung dịch kiềm NaOH là:

(1)
Có điểm tương đương ở pH = 4,2; nên có thể dùng chỉ thị metyl da cam (pH = 3,1 4,4).
H3PO4 được chuẩn độ như axit 2 nấc bằng NaOH theo phản ứng:

 (2)
Với điểm tương đương ở pH = 9,7. Có thể kết thúc chuẩn độ nhờ chỉ thị phenolphtalein (pH = 8,2 10)
b. Cách tiến hành


Dùng pipet lấy 10ml dung dịch H3PO4 cần xác định nồng độ vào bình nón, thêm 3 giọt chất chỉ thị metyl da cam. Chuẩn bị cho NaOH vào buret như thí nghiệm ở trên. Từ buret nhỏ từng giọt dung dịch NaOH (đã xác định nồng độ chính xác ở TN 1) xuống tới khi dung dịch chuyển từ màu đỏ sang vàng. Ghi số ml dung dịch NaOH tiêu tốn. Thêm tiếp 2-3 giọt chỉ thị phenolphtalein và tiếp tục nhỏ NaOH xuống tới khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. Ghi số ml dung dịch NaOH đã dùng vào tờ kết quả.
     Làm lại thí nghiệm 3 lần và lấy kết quả trung bình. 
[bookmark: _Toc122647464]C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Phép chuẩn độ là gì? Có mấy phương pháp chuẩn độ?
2. Điểm tương đương là gì? Muốn xác định điểm tương đương ta phải làm gì?
3. Cách pha chế dung dịch chuẩn và cho biết dung dịch chuẩn là gì?
[bookmark: _Toc122647465]
BÀI 5: PHẢN ỨNG OXI HOÁ  KHỬ VÀ CHUẨN ĐỘ OXI HOÁ - KHỬ
[bookmark: _Toc122647466]A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG
[bookmark: _Toc122647467]I. Phản ứng oxi hoá - khử
 	Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi mức oxi hoá của một số nguyên tố trong phân tử của các chất tham gia phản ứng do đó có sự chuyển dịch electron từ một số nguyên tử hay ion này sang những nguyên tử hay ion khác.
Thí dụ: 

Trong phản ứng oxi hoá khử luôn tồn tại đồng thời hai quá trình: Quá trình oxi hoá và quá trình khử.
Quá trình oxi hoá là quá trình nhường electron và quá trình khử là quá trình nhận electron, chất nhường electron được gọi là chất khử, còn chất nhận electron được gọi là chất oxi hoá.
Có nhiều phương pháp cân bằng phản ứng oxi hoá-khử. Tuy nhiên phương pháp được sử dụng rộng rãi là phương pháp cân bằng electron và phương pháp cân bằng ion-electron. Cả hai phương pháp đều dựa trên nguyên tắc: Trong phản ứng oxi hoá-khử, tổng số electron mà chất khử nhường đi đúng bằng tổng số electron mà các chất oxi hoá nhận.
 	Việc cân bằng theo phương pháp ion-electron giống như phương pháp thăng bằng electron nhưng khác là viết các chất oxi hóa và chất khử dưới dạng ion, thể hiện đúng sự tồn tại của chúng trong dung dịch (phương pháp này không phải xác định số oxi hóa của các nguyên tố tham gia phản ứng). Với phương pháp này khi cân bằng phản ứng có thể xảy ra 3 trường hợp sau:
* Trường hợp 1: Phản ứng trong môi trường axit
- Nếu vế trái của bán phản ứng thiếu 1 nguyên tử O ta thêm H2O  2H+
- Nếu vế trái của bán phản ứng thừa 1 nguyên tử O  ta thêm 2H+ H2O

ThÝ dô:









Thí dụ 1:
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  K2SO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + H2O
	Cặp oxi hóa khử
	Bán phản ứng sau khi cân bằng

	MnO4-   Mn2+ (vế trái thừa 4 O)
	MnO4-  +  5e  +  8H+   Mn2+ + 4H2O

	 Fe2+      Fe3+
	2Fe2+     - 2e                2Fe3+ 


         2x     MnO4-  +  5e  +  8H+   Mn2+ + 4H2O
         5x     2Fe2+    -   2e               2Fe3+  
Cộng từng vế của 2 quá trình ta được:
2MnO4-    +   16H+   + 10Fe2+      2Mn2+   +   10Fe3+   +   8H2O
Thêm K+ và SO42- vào 2 vế được phương trình phân tử:
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4  K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O
Thí dụ 2:
K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4  Cr2(SO4)3   + Na2SO4 + K2SO4   +  H2O


 K2Cr2O7   +   3Na2SO3   +   4H2SO4     Cr2(SO4)3   +   3Na2SO4  +  K2SO4    +  4H2O
Thí dụ 3:
Fe3O4  + HNO3 → Fe(NO3)3  + NO + H2O


       3Fe3O4  +  28HNO3  →   9Fe(NO3)3  +  NO +   14H2O
Thí dụ 4:
CuFeS2    +    H2SO4đ,n         Fe2(SO4)3    +     CuSO4    +    SO2   +    H2O


 2CuFeS2    +    18H2SO4đ,n         Fe2(SO4)3    +     2CuSO4    +    17SO2   +   18H2O
* Trường hợp 2: Phản ứng trong môi trường kiềm.
- Nếu vế trái của bán phản ứng thiếu 1 nguyên tử O ta thêm 2OH-  H2O 
- Nếu vế trái của bán phản ứng thừa 1 nguyên tử O ta thêm H2O  2OH-
Thí dụ 5:
NaCrO2 + Cl2 + NaOH  Na2CrO4 + NaCl + H2O
	Cặp oxi hóa khử
	Bán phản ứng sau khi cân bằng

	CrO2-  CrO42- (vế phải thừa 2 O)
	CrO2- -  3e + 4OH-  CrO42- + 2H2O 

	Cl2      2Cl-
	Cl2      +  2e             2Cl-


     2x      CrO2- -  3e + 4OH-  CrO42- + 2H2O 
     3x     Cl2      +  2e              2Cl-		
Cộng từng vế của 2 quá trình ta được:
2CrO2- + 3Cl2 + 8OH-  2CrO42- + 6Cl- + 4H2O
Thêm Na+ vào 2 vế được phương trình phân tử:
2NaCrO2    +   3Cl2   +   8NaOH      2Na2CrO4   +   6NaCl   +   4H2O
* Trường hợp 3: Phản ứng trong môi trường trung tính.
- Nếu vế trái của bán phản ứng thiếu 1 nguyên tử O ta thêm H2O   2H+ 
- Nếu vế trái của bán phản ứng thừa 1 nguyên tử O ta thêm H2O  2OH-
Thí dụ 6:
KMnO4 + K2SO3 + H2O  K2SO4 + MnO2 + KOH
	Cặp oxi hóa khử
	Bán phản ứng sau khi cân bằng

	MnO4-  MnO2 (vế trái thừa 2 O)
	MnO4- + 3e + 2H2O  MnO2 + 4OH-

	SO32-   SO42-(vế trái thiếu 1 O)
	SO32-    - 2e + H2O    SO42- + 2H+ 


 	  2x	MnO4- + 3e + 2H2O  MnO2 + 4OH-
  3x	SO32-    - 2e + H2O    SO42- + 2H+ 
2MnO4- + 7H2O + 3SO32-  MnO2 + 3SO42- + 6H+ +8OH- 
2MnO4- + H2O + 3SO32-    MnO2 + 3SO42- + 2OH- 
Phương trình phân tử: 
2KMnO4  +  3K2SO3  +  H2O   3K2SO4 +  2MnO2  + 2KOH
Chú ý:
Trong phản ứng oxi hoá-khử, đương lượng (D) của một chất được tính theo biểu thức:

		
M: Phân tử khối
	n*: Số electron mà một phân tử cho hay nhận trong phản ứng.
Chẳng hạn, trong phản ứng: 
2KMnO4   +   10FeSO4   +   8H2SO4       K2SO4  +  5Fe2(SO4)3  +  2MnSO4  +  8H2O

  (1 phân tử KMnO4 trao đổi 5e, xem phần cân bằng phản ứng bên trên)

      (1 phân tử FeSO4 trao đổi 1e, xem phần cân bằng phản ứng bên trên)
Trong phản ứng: 
2NaCrO2   +    3Cl2    +     8NaOH     2Na2CrO4    +    6NaCl   +   4H2O

 	(1 phân tử NaCrO2 trao đổi 3e)

      		 	(1 phân tử Cl2 trao đổi 2e)
Nồng độ đương lượng của một chất là số đương lượng gam của chất đó trong 1 lít dung dịch và được ký hiệu là CN. Như vậy, mối quan hệ giữa nồng độ đương lượng và nồng độ mol/lít là: 

CM = 
[bookmark: _Toc122647468]II. Chuẩn độ oxi hoá - khử
       Trong phân tích thể tích người ta cho dung dịch chuẩn của thuốc thử vào buret và nhỏ dần dung dịch đó vào dung dịch nghiên cứu cho đến khi lượng thuốc thử tương đương với lượng chất cần xác định theo đúng phương trình phản ứng hoá học. Quá trình đó gọi là quá trình chuẩn độ.
	Dựa trên sự tương đương ấy, ta có thể tính được kết quả phân tích. Vì thế khi chuẩn độ phải xác định chính xác điểm tương đương. Trong một số trường hợp có thể xác định điểm tương đương dựa vào sự thay đổi màu của chất có màu trong quá trình phản ứng; hoặc xác định điểm tương đương dựa vào sự biến đổi màu của chất chỉ thị tại điểm tương đương.
	Các dung dịch có nồng độ đã biết chính xác gọi là dung dịch chuẩn. Một trong những phương pháp điều chế dung dịch chuẩn là dùng cân phân tích cân một lượng chính xác rồi đem hoà tan nó trong bình định mức, pha loãng dung dịch bằng nước cất cho tới vạch. Biết thể tích dung dịch và khối lượng chất tan, ta tính được nồng độ của dung dịch.
	Nồng độ của dung dịch chuẩn trong phân tích thể tích thường được biểu diễn bằng nồng độ đương lượng (CN).
  	Trên cơ sở nồng độ đương lượng, ta có thể rút ra biểu thức của định luật đương lượng như sau:  		
              CNA.VA = CNB. VB
Trong đó: A, B là các chất tham ra phản ứng. 
[bookmark: _Toc122647469]B. THỰC NGHIỆM
[bookmark: _Toc122647470]I. Phản ứng oxi hoá-khử 
[bookmark: _Toc122647471]1. Hoá chất và dụng cụ  
- Dung dịch KMnO4 0,1N, đựng trong bình công tơ hút.
- Dung dịch KNO2 bão hoà, đựng trong bình công tơ hút.
- Dung dịch H2O2 10%, đựng trong bình công tơ hút.     
- Dung dịch H2SO4 2N, đựng trong bình công tơ hút.
- Dung dịch KI 2N, đựng trong bình công tơ hút.
- Ống nghiệm, đựng trong bình công tơ hút. 
[bookmark: _Toc122647472]2. Cách tiến hành
 	Khi làm các thí nghiệm sau, Sinh viên lấy hoá chất trong các bình công tơ hút (bình nhỏ giọt).
Thí nghiệm 1: Lấy vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch KMnO4 0,1N và 5 giọt dung dịch H2SO4 2N, sau đó thêm vào từng giọt dung dịch KNO2 bão hoà đến khi mất màu tím của KMnO4. Giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra. 
Thí nghiệm 2: Lấy vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch KI 2N và 5 giọt dung dịch H2SO4 2N, sau đó thêm vào từng giọt dung dịch KNO2 bão hoà. Quan sát hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra. 
Thí nghiệm 3: Lấy 2 ống nghiệm sạch:
* Ống thứ nhất: Lấy vào 5 giọt dung dịch KMnO4 0,1N và 5 giọt dung dịch  H2SO4 2N. 
* Ống  thứ hai : Lấy vào 5 giọt KI 2N và 5 giọt dung dịch  H2SO4 2N. 
Sau đó cho vào hai ống nghiệm ở trên mỗi ống từng giọt dung dịch H2O2 10% . Quan sát hiện tượng xảy ra. Viết phương trình phản ứng và cho biết vai trò của H2O2 trong mỗi trường hợp có gì khác nhau.
[bookmark: _Toc122647473]II. Chuẩn độ oxi hoá - khử. 
Xác định nồng độ dung dịch KMnO4 bằng dung dịch H2C2O4 0,02N
[bookmark: _Toc122647474]1. Nguyên tắc
Người ta thường xác định nồng độ của dung dịch KMnO4 trong môi trường axit qua các chất gốc như : H2C2O4.2H2O, (NH4)2C2O4.H2O; K4[Fe(CN)6]...


[bookmark: _Toc122647475]2. Dụng cụ, hoá chất
a. Hoá chất:
- Dung dịch H2SO4 2N, đựng trong bình 1000ml.
- Dung dịch H2C2O4 0,02N, đựng trong bình 1000ml.
- Dung dịch KMnO4 cần xác định nồng độ, đựng trong bình 1000ml.
b. Dụng cụ:
                   - Pipet loại 10ml.
     - Buret loại 25ml.
     - Bình nón (tam giác) loại 250ml.
     - Quả bóp cao su.
     - Cốc 100ml.
     - Phễu  6.
        - Bếp điện (đèn cồn).
[bookmark: _Toc122647476]3.  Cách tiến hành
 	Lấy cốc rót loại 100ml cho đầy dung dịch KMnO4 cần xác định nồng độ (được đựng trong bình tối màu loại 1000ml) vào buret (qua phễu) và điều chỉnh về điểm không. Dùng pipet (ống hút) lấy 10ml dung dịch H2C2O4 0,02N vào bình hình nón, thêm 10 ml H2SO4 2N (lấy bằng ống đong 10ml). Sau đó đặt trực tiếp bình chứa dung dịch vừa lấy lên bếp điện và đun nóng đến  khoảng 700C - 800C. Từ buret nhỏ từng giọt KMnO4 cần xác định vào dung dịch H2C2O4 (đã axit hoá và đun nóng), lắc đều tới khi dung dịch có màu hồng nhạt bền khoảng 30 giây ghi thể tích KMnO4 tiêu tốn, lặp lại thí nghiệm chuẩn độ trên 3 lần lấy kết quả trung bình. Ghi kết quả thí nghiệm thu được vào tờ kết quả thí nghiệm.


Chú ý:
- Khi đun dung dịch H2C2O4 + H2SO4, không được đun sôi, không dùng nhiệt kế. Trong quá trình ta đun, quan sát khi nào ta thấy cổ bình tam giác chứa các giọt hơi nước và dưới đáy bình thỉnh thoảng sủi tăm khí lúc đó nhiệt độ trong bình đã đạt được nhiệt độ cần thiết là  700C - 800C. Để tránh sự nóng ra tay, ta dùng mảnh giấy nhỏ lót tay cầm cổ bình để tiến hành chuẩn độ. 
- Để đảm bảo an toàn phòng TN, khi lấy 10ml dung dịch H2SO4 từ bình chứa 1000ml, ta đổ axit vào cốc loại 100ml sau đó rót axit từ cốc vào ống đong loại 10ml.    
[bookmark: _Toc122647477]C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Định nghĩa phản ứng oxi hoá-khử. Định nghĩa chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hóa. Cho ví dụ minh hoạ.
2. Trong thực tế thường gặp những loại chất oxi hoá nào? Việc cân bằng phản ứng oxi hoá khử dựa trên những nguyên lý nào?
3. Thế nào là cặp oxi hoá- khử. Phân biệt dạng khử và dạng oxi hoá của một cặp oxi hoá- khử. Cho ví dụ minh hoạ. Cho biết chiều hướng của phản ứng oxi hóa khử. Phản ứng oxi hóa khử có thuận nghịch không?
4. Đương lượng của một chất oxi hoá và chất khử được tính như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ. Chứng minh công thức mối quan hệ giữa nồng độ đương lượng và nồng độ mol/lít.


[bookmark: _Toc122647478]KẾT LUẬN
Sau khi xây dựng lại nội dung của môn thí nghiệm Hóa Đại cương Hóa Đại cương đã áp dụng cho sinh viên Hóa Dược K67. Sau đây là một số kết quả đạt được:
	- Sinh viên đã nắm vững các kĩ thuật cơ bản khi làm thí nghiệm
	- Sinh viên làm chủ được phòng thí nghiệm có khả năng làm thí nghiệm độc lập.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần thay đổi để phù hợp và góp phần nâng cao hơn chất lượng giảng dạy cho các khóa tiếp theo.

[bookmark: _Toc122646581][bookmark: _Toc122647479]TÀI LIỆU THAM KHẢO
[bookmark: _Toc122646448][bookmark: _Toc122646582]1. Nguyễn Hữu Thiện, Tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001.
[bookmark: _Toc122646449][bookmark: _Toc122646583]2. P. I. Vaxkrexenxki, Kỹ thuật phòng thí nghiệm tập 1, 2, 3, Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982
[bookmark: _Toc122646450][bookmark: _Toc122646584]3. Trần Kim Tiến, Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2001
[bookmark: _Toc122646451][bookmark: _Toc122646585]4. Hà Thị Ngọc Loan, Thực hành hóa đại cương, Nhà xuất bản giáo dục
[bookmark: _Toc122646452][bookmark: _Toc122646586]5. Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm hóa đại cương, Bộ môn Hóa, trường Đại học Mỏ Địa chất năm 2022
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